
STT Tên hoạt chất
Nồng độ,

hàm lượng

Nhóm 

TCKT

Dạng bào chế

 (TT 40/2025)
Đường dùng Đơn vị tính Số lượng kế hoạch

1 	 Tenoforvir + lamivudine + dolutegravir 300 + 300 + 50mg 5 Viên Uống Viên 146.000

2 	 Lopinavir + ritonavir  200 + 50mg 2 Viên Uống Viên 16.500

3 Lamivudine + Zidovudine 150 + 300mg 5 Viên Uống Viên 10.000

4 Tenofovir + lamivudin + efavirenz 300 + 300 + 400mg 5 Viên Uống Viên 38.500

PHỤ LỤC 1

GÓI THẦU: MUA SẮM THUỐC ARV NĂM 2026

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số    158       /YCBG-BVBT ngày    22    /01/2026 của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận)

Tổng cộng: 4 khoản.
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